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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, TP.HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Kế Hiền 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Bà Trần Thị Oanh 

 2. Ông Trần Quốc Khánh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Hưng - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam 

Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm: Bà Lê Thị Thùy 

Dương - Kiểm sát viên. 

           Ngày 23/8/2019, tại Trụ sở tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố 

Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 195/2019/HSST, ngày 08 

tháng 8 năm 2019, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 188/2019/QĐXXST- 

HS ngày 19/8/2019, đối với bị cáo:   

Họ và tên: N      V    H - Sinh năm: 1994; H TT: Th n Tr         

 han S o  am  hu  n  h   ừ  t nh Hưng   n; Quố  tị h:  i t  am  D n tộ : 

Kinh. T n gi o: Không. Tr nh độ văn h a: 10/12.  ghề nghi p:  ao động tự  o. 

 on  ng:  gu  n  iết S , Sinh năm 1963; Con   :  gu  n Thị  ga  Sinh năm 

1968;  ia đ nh    hai anh  m   ị  an     on th  hai  Tiền án, tiền sự: 01 tiền sự  

2 tiền  n. Nhân thân:  g   21/7/2011    ng an thị tr n Trần  ao   h   ừ  

Hưng   n ra Qu ết định  ử phạt h nh  h nh về h nh vi Trộm   p t i s n  m   

phạt 1 000 000 đ ng  

         -  g   17/11/2011  T a  n nh n   n hu  n  h   ừ  Hưng   n  ử phạt 12 

th ng   i tạo kh ng giam gi  về tội Trộm   p t i s n  gi  trị t i s n: 2 080 000 

đ ng   ị   o phạm tội khi 17 tu i   

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

QUẬN NAM TỪ LIÊM 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

    B n án số: 182/2019/HSST 

Ngày: 23/8/2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc 
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         -  g   9/4/2015  T a  n nh n   n hu  n  ăn   m  Hưng   n  ử phạt 24 

th ng t  giam về tội  i phạm qu  định về điều khiển giao th ng đư ng  ộ  đ  

đư     a  n t  h   Danh ch  b n số 396, lập ngày 09/6/2019 tại an quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội. Bị cáo  ị   t khẩn   p ng   02/01/2019  đư   hủ     

 i n ph p ngăn  h n ng   10/01/2019  Bị cáo tại ngoại – Có m t tại phiên tòa. 

N ười bị hại:  hị Trương Thị Sương Hương   sinh năm 1998. HKTT: 

Thôn Bến Cát, xã Minh Tiến, huy n H u  ũng, t nh Lạng Sơn – V ng m t tại 

phiên tòa 

 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài li u có trong h  sơ vụ án và di n biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n đư c tóm t t như sau: 

 gu  n  iết H   m nghề qu n  ý g i  ị h vụ từ kho ng th ng 11/2018 đến 

nay. H    thu  01 ph ng tr  tại địa  h  số 20/26/10 đư ng    Đ nh  phư ng    

Đ nh 2   am Từ  i m  H   ội  ho s u g i  ị h vụ   hu  n phụ  vụ r t  ia trong 

    qu n h t karaok  tr n địa   n  am Từ  i m  H tu ển     g i  ị h vụ th ng qua 

    trang mạng    hội v      trang tu ển  ụng vi     m tr n int rn t   g   

20/12/2018   hị  Trương Thị Sương nh n th   đăng tu ển  ụng  ủa H tr n mạng 

n n đ  g i đi n thoại  i n h   in vi    H đ ng ý v  đưa  hị Sương về ăn ở tại ph ng 

tr  H thuê. H v   hị Sương th a thuận với nhau m i  a   m    1 gi  30 ph t  kh  h 

tr   ho  hị Sương 200 000 đ ng th   hị Sương ph i đưa  ại  ho H 70 000 đ ng tiền 

qu n  ý  ngo i ra kh ng    th a thuận n o kh     g   30/12/2018   o   ng vi   

m t m i  hị Sương  in ngh  vi   nhưng H kh ng đ ng ý v    u  ầu  hị Sương 

muốn ngh  ph i   o trướ  một th ng ho   ph i đ ng phạt 5 000 000 đ ng mới  ho 

ngh    hị Sương  iết trướ  đ     một    g i  ị h vụ t n Thương   hưa     định 

đư   nh n th n  đ   in ngh  nhưng kh ng   o trướ  n n  ị H v      đối tư ng kh   

đ nh  o đ  kh ng   m   i  ại vi   nộp phạt kh ng    trong th a thuận  an đầu khi 

mới v o   m   hị Sương định   n trốn đi kh ng  ho H  iết  n n đ   in H ngh  để về 

qu  từ ng   2/1/2019 đến 4/1/2019  H đ ng ý  Đến kho ng 6 gi  s ng ng   

2/1/2019   hị Sương thu   n quần  o để đi kh i ph ng tr   khi  uống đến tầng hai 

th  g p  g   nh Tu n    nh n vi n  hở g i  ị h vụ  ho H  đi từ ngo i về ph ng tr  

  t g p  Tu n  iết  hị Sương    ý định    về qu  n n   i k o  hị Sương v o ph ng 

H n i  hu  n  H     n   đang ngủ th   vậ  n n đ    ng ta  t t hai   i v o m t  

  ng  h n đ  hai   i v o ngư i  hị Sương  H n i với  hị Sương nếu muốn ngh    m 

th  ph i   m đủ một th ng ho   ph i nộp 5 000 000 đ ng  sau đ  H đi ngủ   hị 
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Sương s   ị đ nh n n tiếp tụ  ở  ại ph ng tr  v  nh n tin  ho  ạn tr nh   o   ng an  

 ho ng 8h30    ng ng    t    ng t     ng an phư ng    Đ nh 2 đ  m i H   hị 

Sương v  m i ngư i về trụ sở   m vi    

Tại  ơ quan điều tra   gu  n  iết H đ  khai nhận hành vi phạm tội của 

m nh như đ  n u tr n  

Tại  i n   n     minh thương t  h  an đầu  ủa  hị Trương Thị Sương 

ng   2/1/2019 thể hi n:  ị sưng v ng m t   n tr i  sưng trầ   ướ  v ng m    n 

tr i   ướ  mũi   n tr i   hị Sương    đơn  in từ  hối gi m định thương t  h  o 

thương t  h kh ng  nh hưởng đến s   kh     hị Sương   u  ầu H   i thư ng 

10 000 000 đ ng  

 go i ra qu  tr nh điều tra vụ  n   n     định: 

 ho ng đầu th ng 11/2018  H nhận một nh n vi n n  t n Thương v o   m 

vi    ị h vụ r t  ia  Đến  uối th ng 11/2018  Thương tự ngh  vi   v  kh ng nộp 

tiền phạt  H m sau  khi  iết đư   Thương đang ở nh  ngh  Hu  Ho ng  đư ng 

   Đ nh  H đ    ng  g   nh Tu n v      ăn Sơn đến nh  ngh  g p Thương  

Do Thương kh ng muốn đi   ng H về n n đ   ị Tu n  Sơn   ng v o   ng ta  t t 

v o m t; H   u  ầu Thương về   m tiếp  ho H ho   nộp phạt 5 000 000 đ ng  

Thương sau đ  đ  đ ng ý nộp  ho H 2 000 000 đ ng   n 3 000 000 đ ng trừ v o 

tiền H đang gi   ủa Thương   ơ quan điều tra đ      minh tại   ng an phư ng 

   Đ nh 2     định kh ng    vụ vi   tr nh   o như nội  ung tr n v   o  hưa 

    định đư   nh n th n  nơi ở  ủa  hị Thương  n n  ơ quan điều tra kh ng    

 ăn    để kết  uận v   ử  ý  

Về dân sự:  hị Trương Thị Sương Hương  đ  nhận tiền b i thư ng, không 

yêu cầu gì về dân sự và    đơn đề nghị xin gi m nhẹ hình phạt cho Nguy n Viết 

Hùng. 

Tại  ơ quan điều tra, Nguy n Viết Hùng khai nhận toàn bộ hành vi phạm 

tội của mình. 

B n Cáo trạng số 212/CT-VKSNTL ngày 25/7/2019 của Vi n kiểm sát 

nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố bị cáo Nguy n Viết Hùng về tội “ ưỡng 

đoạt tài s n” th o Kho n 1 Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa: 

- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận cáo 

trạng của Vi n kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố    đ ng với hành vi 

mà bị   o đ  thực hi n, bị cáo Hùng đ    i thư ng  ho ngư i bị hại trước khi xét 
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xử và đề nghị Hội đ ng xét xử xem xét cho bị   o đư   hưởng m c hình phạt 

th p nh t để bị cáo đư c ở với gia đ nh v     hội. 

- Đại di n Vi n kiểm sát sau khi phân tích tính ch t m   độ hành vi phạm 

tội  đ nh gi  nh n th n  ủa bị   o đ  kết luận gi  quan điểm như  áo trạng truy 

tố    đ ng ngư i  đ ng tội  đ ng ph p  uật v  đề nghị Hội đ ng xét xử áp dụng 

kho n 1 Điều 170, điểm s, b kho n 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 xử phạt 

bị cáo Nguy n Viết Hùng từ 15 đến 18 tháng tù. 

Vật ch ng vụ án: Không. 

 ăn    vào các tài li u, ch ng c  đ  đư c thẩm tra tại phi n t a   ăn    

vào kết qu  tranh luận tại phi n t a  tr n  ơ sở   m   t đầ  đủ toàn di n các 

ch ng c , ý kiến của kiểm sát viên, của bị cáo. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n  ơ sở nội dung vụ  n   ăn    vào các tài li u trong h  sơ vụ  n đ  

đư c tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định như sau: 

[1] L i khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù h p với l i khai của bị 

cáo tại  ơ quan điều tra, phù h p với l i khai của ngư i bị hại cùng các tài li u, 

ch ng c  kh   đ  thu thập có trong h  sơ vụ án, Hội đ ng xét xử th      đủ  ơ 

sở để     định: Kho ng 06 gi  ng   2/1/2019   hị Sương thu   n quần  o để đi 

kh i ph ng tr   H đ    ng ta  t t hai   i v o m t    ng  h n đ  hai   i v o ngư i 

 hị Sương  H n i với  hị Sương nếu muốn ngh    m th  ph i   m đủ một th ng ho   

ph i nộp 5 000 000đ ng  H ng đ  đ nh đ    a, uy hiếp tinh thần buộc chị Sương 

ph i nộp 5.000.000đ ng mới đư c ngh  làm. Bị cáo Hùng đ  tự nguy n b i 

thư ng cho bị hại 5.000 000đ ng.  gư i bị hại chị Sương đ  nhận đủ không có 

yêu cầu b i thư ng về dân sự và    đơn  in gi m nhẹ hình phạt cho Nguy n Viết 

Hùng. 

[2] Hành vi nêu trên của bị   o đ  đủ yếu tố c u thành tội “Cưỡng đoạt tài 

sản” th o qu  định tại kho n 1 Điều 170 của Bộ luật hình sự năm 2015    o 

trạng của Vi n kiểm s t đ  tru  tố bị   o    ho n to n     ăn     đ ng ngư i, 

đ ng tội, phù h p pháp luật.  

[3] Đ nh gi  về nhân thân, các tình tiết tăng n ng, gi m nhẹ trách nhi m 

hình sự: Bị cáo phạm tội nghiêm tr ng, hành vi phạm tội của bị cáo xâm phạm 

đến quyền sở h u tài s n của ngư i kh   đư c pháp luật b o v , gây  nh hưởng 

x u đến trật tự, an toàn xã hội, gây tâm lý b t an trong quần chúng nhân dân. 

Mụ  đ  h  hiếm đoạt trị giá tài s n chiếm đoạt là: 5.000 000 đ ng, bị cáo phạm 



5 

 

tội với l i cố ý trực tiếp, nhận th c rõ đư c hành vi của m nh    sai nhưng vẫn cố 

ý phạm tội. 

Xem xét các tình tiết gi m nhẹ trách nhi m hình sự cho bị cáo. Bị cáo khai 

báo thành khẩn, thể hi n th i độ ăn năn hối c i, bị   o đ  tự nguy n b i thư ng 

 ho ngư i bị hại. Bị cáo nhân thân có tiền án đ  đư c xóa án tích từ lâu(quá 6 

tháng) nên không coi là có nhân thân x u do vậy bị   o đư   hưởng nh ng tình 

tiết gi m nhẹ trách nhi m hình sự đư   qu  định tại Điểm s, b Kho n 1 Điều 51 

của Bộ luật hình sự năm 2015.  

Bị cáo có tình tiết tăng n ng trách nhi m hình sự: Không. 

[4]  ăn    vào tính ch t và m   độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

phạm tội, nhân thân và các tình tiết tăng n ng, gi m nhẹ của bị   o đ  đư c phân 

tích ở tr n  ngư i bị hại đ  nhận iền b i thư ng    đơn  in gi m nhẹ trách nhi m 

hình sự. Vì vậy cần thiết ph i cách ly bị cáo ra kh i xã hội một th i gian mới có 

tác dụng giáo dục các bị cáo trở thành một công dân biết tôn tr ng pháp luật và 

có tác dụng răn đ  ph ng ngừa chung. 

[5] Về trách nhi m dân sự:  gư i bị hại đ  nhận tiền b i thư ng không có 

yêu cầu gì về dân sự, vì vậy, Hội đ ng xét xử không xem xét. 

[6]  Về xử lý vật ch ng: Không. 

[7] Về đề nghị của đại di n Vi n kiểm s t đối với vụ án: Tại phi n t a  đại 

di n Vi n kiểm s t đề nghị Hội đ ng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguy n Viết Hùng 

từ 15 đến 18 tháng tù là phù h p với tính ch t, m   độ của hành vi phạm tội của 

bị   o g   ra  ũng đủ tác dụng giáo dụ   răn đ   ị cáo và phòng ngừa chung. 

[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan điều tra  Điều tra viên, Vi n 

kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm s t vi n trong qu  tr nh điều tra, truy 

tố đ  thực hi n đ ng về thẩm quyền, trình tự thủ tụ  th o qu  định của Bộ luật tố 

tụng hình sự. Tại qu  tr nh điều tra, các bị cáo không có ý kiến ho c khiếu nại về 

hành vi, quyết định tố tụng của  ơ quan tiến hành tố tụng  Do đ       h nh vi  qu ết 

định tố tụng của  ơ quan tiến hành tố tụng  ngư i tiến hành tố tụng đ  thực hi n đều 

h p pháp. 

[9] Về án phí: Bị cáo ph i chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng 

  o th o qu  định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

  ăn    vào Kho n 1 Điều 170 Bộ luật hình sự năm 2015  Điểm s, b Kho n 

1, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015. 
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Tuyên bố: Bị cáo Nguy n Viết Hùng phạm tội: “Cưỡng đoạt tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Nguy n Viết Hùng 12(Mười hai) tháng tù, th i hạn tù tính 

từ ngày b t thi hành án. Bị cáo Hùng đư c trừ th i gian tạm gi  từ ngày 

02/01/2019 đến ngày 10/01/2019. 

 ăn    vào Kho n 2 Điều 136, Kho n 1 Điều 331, Kho n 1 Điều 333 của 

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a Kho n 1 Điều 23 của Nghị quyết số 

326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   an thư ng vụ Quốc Hội, quy 

định về m c thu, mi n, gi m, thu, nộp, qu n lý và sử dụng án phí và l  phí Toà 

án. 

Về xử lý vật ch ng: Không. 

Về án phí: Bị cáo Nguy n Viết Hùng ph i chịu 200 000 đ ng (Hai trăm 

nghìn đồng) án phí Hình sự sơ thẩm. 

Bị cáo có quyền kháng cáo b n án trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên 

án; Ngư i bị hại chị Sương v ng m t tại phiên tòa có quyền kháng cáo b n án 

trong th i hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đư c b n án ho c ngày b n  n đư c 

niêm yết th o qu  định của pháp luật. 

 

Nơi nhận:  

- Bị cáo, người liên quan; 

- TT lý lịch-Sở tư pháp Hà Nội; 

- VKSND Q. Nam Từ Liêm 

- VKSND thành phố Hà Nội 

- TAND thành phố Hà Nội 

- Công an quận Nam Từ Liêm 

- Chi cục THADS Q. Nam Từ Liêm; 

- Lưu HS-VP 

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà 

 

 

 

 

 

Lý K  Hiền 
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niêm yết th o qu  định của pháp luật. 

 

                                             HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

HỘI THẨM NHÂN DÂN                        THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

  

                            

             

          Lý K  Hiền 
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